
PHÒNG GD & ĐT TP HÒA BÌNH MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
TRƯỜNG PTDTBT THÁI THỊNH NĂM HỌC 2014 – 2015

Môn: Sinh học – Lớp 7
Ngày kiểm tra: 13 /5/2015

Thời gian 45 phút (Không kể giao đề)

Mức độ

Chủ đề

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao

1. Lớp chim
Hiểu cấu tạo phù
hợp với sự di
chuyển trong
không khí của
chim (Câu 1)

Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ %:

1
3,5 đ
35%

1
3,5 đ
35%

2. Lớp thú Trình bày đặc
điểm chung của
lớp thú
(Câu 2)

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:

1
3.0 đ
30 %

1
3.0 đ
30 %

3. Đa dạng
sinh học

Các biện pháp
cần thiết để duy
trì đa dạng sinh
học
(Câu 3)
1
2.5 đ
25 %

1
2.5 đ
25 %

4. Sự tiến
hóa của ĐV

Phân biệt các
hình thức sinh sản
của động vật
(Câu 4)

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:

1
1.0 đ
10 %

1
1.0 đ
10 %

T.số câu:
T.số điểm:
Tỉ lệ %:

1 câu
3.0 điểm
30%

1câu
3.5 điểm
35%

2 câu
3.5điểm
35%

4 câu
10 điểm
100%

Đề chính thức



PHÒNG GD & ĐT TP HÒA BÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

TRƯỜNG PTDTBT THÁI THỊNH NĂM HỌC 2014 – 2015

Môn: Sinh học – Lớp 7

Ngày kiểm tra: 13 /5/2015

Thời gian 45 phút (Không kể giao đề)

Câu 1: (3,5 điểm) Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của chim thích nghi với đời sống bay

Câu 2: (3,0 điểm) Nêu đặc điểm chung của lớp thú

Câu 3: (2,5 điểm) Các biện pháp cần thiết để duy trì đa dạng sinh học

Câu 4: (1,0 điểm) Hãy kể các hình thức sinh sản của đông vật và sự phân biệt các hình

thức sinh sản đó?

HẾT

Đề chính thức



PHÒNG GD & ĐT TP HÒA BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ HỌC KÌ II
TRƯỜNG PTDTBT THÁI THỊNH NĂM HỌC 2014 – 2015

Môn: Sinh học – Lớp 7
Câu Nội dung Điểm
1

(3.5)
- Thân: Hình thoi -> Giảm sức cản không khí khi bay
- Chi trước: Cánh chim -> Quạt gió (động lực của sự bay) cản không khí khi
hạ cánh
- Chi sau: 3 ngón trước, 1 ngón sau -> Giúp chim bám chặt vào cành cây và
khi hạ cánh
- Lông ống: có các sợi lông làm thành phiến mỏng -> Làm cho cánh chim
khi giang ra tạo nên một diện tích rộng
- Lông tơ: Có các sợi lông mảnh làm thành chùm lông xốp -> Giữ nhiệt làm
cơ thể nhẹ
- Mỏ: Mỏ sừng bao lấy hàm, không có răng -> Làm đầu chim nhẹ
- Cổ: Dài, khớp đầu với thân -> Phát huy tác dụng của giác quan, bắt mồi,
rỉa lông

0.5
0.5

0.5

0.5

0.5

0.5
0.5

2
(3.0)

- Là động vật có xương sống có tổ chức cao nhất
- Thai sinh và nuôi con bằng sữa
- Có lông mao, bộ răng phân hóa 3 loại: Răng cửa, răng nanh, răng hàm
- Tim 4 ngăn: 2 tâm nhĩ và 2 tâm thất. 2 vòng tuần hoàn. Máu đi nuôi cơ thể
là máu đỏ tươi
- Bộ não phát triển
- Là động vật hằng nhiệt.

0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
0.5

3
(2.5)

- Cấm đốt phá, khai thác rừng bừa bãi
- Cấm săn bắt, buôn bán động vật quý hiếm
- Đẩy mạnh các biện pháp chống ô nhiễm môi trường như hạn chế việc sử
dụng thuốc trừ sâu, chất thải của các nhà máy, các phương tiện giao
thông ....
- Xây dựng các khu bảo tồn động vật
- Gây nuôi những động vật cá giá trị kinh tế cao

0.5
0.5
0.5

0.5
0.5

4
(1.0)

- Sinh sản vô tính: Là hình thức sinh sản không có tế bào sinh dục đực và tế
bào sinh dục cái kết hợp với nhau
- Sinh sản hữu tính: Là hình thức sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục
đực và tế bào sinh dục cái

0.5

0.5

KÍ DUYỆT NGƯỜI RA ĐỀ

Nguyễn Thị Tố Uyên


